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THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018
MÔN: TỰ NHIÊN XÃ HỘI
Nhận xét chung: Bộ sách đảm bảo yêu cầu của khung chương trình theo quy định. Tranh ảnh có sáng tạo, phong phú, đa dạng, khơi dậy được hứng thú và sự tò mò của học sinh. Các tình huống, bài tập, hệ thống câu hỏi phù hợp với học sinh tiểu học. Sau mỗi chủ điểm giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh đều nắm được yêu cần đạt, học sinh phát huy được tính tự học. Giáo viên dễ vận dụng.

Cụ thể từng bộ sách
	STT
	Các nội dung đánh giá, nhận xét
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục
	Cùng học để phát triển năng lực
	Cánh diều

	1
	Nội dung và hình thức bộ sách không trái với quy định của pháp luật Việt Nam và phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia về xuất bản phẩm.
	Nội dung và hình thức phù hợp với tiêu chuẩn về xuất bản.
	Nội dung và hình thức phù hợp với tiêu chuẩn về xuất bản
	Nội dung và hình thức phù hợp với tiêu chuẩn về xuất bản
	Nội dung và hình thức phù hợp với tiêu chuẩn về xuất bản.

	2
	Nội dung và hình thức bộ sách không mang định kiến về sắc tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, giới, lứa tuổi và địa vị xã hội.
	Nội dung và hình thức của bộ sách không mang định kiến về sắc tộc và địa vị xã hội
	Nội dung và hình thức bộ sách không mang định kiến sắc tộc:

* Phù hợp với vùng -Miền-Vùng dân tộc thiểu số, tạo sự kết nối giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng trong tổ chức hoạt động trải nghiệm, cùng đánh giá và cùng chung trách nhiệm trong việc đạt được mục tiêu của chương trình đặt ra.
	Nội dung và hình thức bộ sách không mang định kiến sắc tộc: Các em được thể hiện xảm xúc, hành vi yêu thương, phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp
	Nội dung và hình thức bộ sách không mang định kiến về lứa tuổi, giới tính. Vì: Cánh diều vẫn luôn được các bạn nhỏ ưa thích. Chúng không chỉ đơn thuần là đồ chơi mà còn thể thiện sự thông minh, khéo léo cũng như tài năng của các em.

	3
	Nội dung bộ sách thể hiện đúng và đầy đủ nội dung của chương trình môn học hoặc hoạt động giáo dục; bảo đảm tính cơ bản, khoa học, thiết thực, phù hợp với thực tiễn Việt Nam
	Bộ sách thể hiện rất tốt việc phòng tránh xâm hại cho trẻ em.
	Nội dung sách được viết theo 9 chủ đềtrải nghiệm thường xuyên hướng tới 3 mạch nội dung: Hoạt động hướng vào bản thân, hoạt động hướng đến xã hội và hoạt động hướng đến tự nhiên. Các chủ đề tích hợp nội dung giáo dục của Sao Nhi đồng và giáo dục địa phương. Hoạt động trải nghiệm còn chỉ ra những kỹ năng HS phát triển và rèn luyện trong những không gian khác như trong giờ sinh hoạt giới cờ và sinh hoạt lớp
	Nội dung sách hoạt đôn gj trải nghiệm thể hiện đúng, đủ nội dung chương trình môn học. Nhận biết được những việc nên làm vào giờ học. Những việc nên làm vào giờ chơi. phù hợp với thực tiễn Việt Nam.
	Nội dung bộ sách thể hiện đúng và đầy đủ nội dung 4 chủ đề theo quy định chương trình. Được thiết kế theo hướng HS phài thực hành, phải làm việc, phải trao đổi, chia sẻ và phải trải nghiệm trong thực tiễn và thông qua các hoạt động đó HS vận dụng được kiến thức của bài học vào trong thực tế đời sống. Tạo cơ hội để HS phát triển được năng lực cần thiết của con người hiện đại được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông 2018.

	4
	Các thuật ngữ, khái niệm, định nghĩa, số liệu, sự kiện, hình ảnh bảo đảm chính xác, khách quan, nhất quán và phù hợp với trình độ học sinh; các số liệu, sự kiện, hình ảnh có nguồn gốc rõ ràng
	Các thuật ngữ, khái niệm, định nghĩa, số liệu, sự kiện, hình ảnh bảo đảm chính xác, khách quan, nhất quán và phù hợp với trình độ học sinh; các số liệu, sự kiện, hình ảnh có nguồn gốc rõ ràng.
	Sách hoạt động trải nghiệm được trình bày bằng những hình ảnh đặc tả nội dung. Bản thân tranh chứa đựng nội dung hoạt động, HS học qua quan sát tranh và thực hành theo hướng dẫn qua tranh. Đặc biệtkênh hình chiếm ưu thế và kênh chữ vừa đủ để HS thực hiện dưới sự hướng dẫn thêm của người lớn
	Các thuật ngữ, hình ảnh bảo đảm chính xác, khách quan, nhất quán và phù hợp với trình độ học sinh; hình ảnh có nguồn gốc rõ ràng.
	Các thuật ngữ, khái niệm, sự kiện. Tỷ lệ hình ảnh trong cuốn sách chiếm khoảng 80% phù hợp với cuốn sách, phù hợp với lứa tuổi của HS lớp 1

	5
	Các thành tựu khoa học mới liên quan đến chương trình môn học, hoạt động giáo dục được cập nhật, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và phù hợp với mục tiêu của chương trình môn học, hoạt động giáo dục.
	Các hình ảnh về các công trình xây dựng,nhà máy, các danh lam, khu di tích được cập nhật
	Các thành tựu khoa học mới liên quan đến chương trình môn học, hoạt động giáo dục ít được cập nhật.
	Các thành tựu khoa học mới liên quan đến chương trình môn học, hoạt động giáo dục ít được cập nhật
	Hoạt động trải nghiệm HS được học thông qua làm. Phát triển năng lực, phát triển bản thân thông qua trải nghiệm thực tế,phù hợp với xu thế giáo dục phát triển hiện nay.

	6
	Những nội dung giáo dục về chủ quyền quốc gia, quyền con người, quyền trẻ em, bình đẳng giới, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu được thể hiện hợp lý.
	Những nội dung giáo dục quyền con người, quyền trẻ em, bình đẳng giới, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu được thể hiện hợp lý.
	Sách gồm nhiều chủ đề khác nhau: mỗi chủ đề bao gồm các loại hình hoạt động nhằm giáo dục về chủ quyền quốc gia, quyền con người, quyền trẻ em, bình đẳng giới, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu được thể hiện hợp lý.
	Nội dung cơ bản của SGK TN và XH 1 là những kiến thức cơ bản ban đầu về TN&XH xung quanh, được cấu trúc thành các chủ đề và theo đúng trật tự trong CT môn học mới. Đó là 6 chủ đề: Gia đình, trường học, cộng đồng địa phương, thực vật và động vật, con người và sức khỏe, Trái đất và bầu trời.
	Những nội dung giáo dục về quyền con người, quyền trẻ em, được thể hiện hợp lý. HS tự phát hiện và tự bộc lộ tài năng của mình, thể hiện năng khiếu của mình trước các bạn trong lớp, trong nhóm. Thông qua việc bộc lộ các em thêm tự tin về chính bản thân mình. Đó chính là cơ sở, là nền tảng để các em phát huy trong tương lai.

	7
	Các bài học trong bộ sách tạo điều kiện cho giáo viên vận dụng sáng tạo các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm; tạo cơ hội và khuyến khích học sinh tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập, phát huy tiềm năng của mỗi học sinh.
	Các bài học giúp học sinh hứng thú, được trải nghiệm, vận dụng khá tốt. Ngoài ra, cuối mỗi bài các em được tự đánh giá về bết quả mình đạt được.
	Sách được thiết kế giúp GV thực hiện chương trình theo mô hình lớp học đảo ngược từ góc độ của hoạt động giáo dục, thể hiện ở chỗ: Sách giúp các em cách tự học, tự rèn luyện trước khi đến lớp dưới sự hướng dẫn của GV trước đó; Vở thực hành giúp HS tương tác với sách một cách lí thú và hiệu quả; Sách GV hỗ trợ GV tổ chức hoạt động theo tiếp cận phát triển năng lực sau khi HS đã được chuẩn bị.
	Các bài học thể hiện được một số việc tự chăm sóc bản thân, biết được những hành động an toàn, không an toàn, phù hợp với học sinh lớp 1
	Các bài học trong sách tạo điều kiện cho GV vận dụng sáng tạo các hình thức tổ chức dạy học, gây hứng thú tò mò cho HS. HS được học thông qua làm. Phát triển năng lực, phát triển bản thân thông qua trải nghiệm thực tế

	8
	Các bài học trong bộ sách thể hiện đúng, đủ, rõ mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh và yêu cầu về đánh giá kết quả giáo dục được quy định trong chương trình môn học, hoạt động giáo dục, làm cơ sở cho việc đánh giá chính xác kết quả giáo dục.
	Các bài học trong bộ sách thể hiện đúng, đủ, rõ mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh
	Sách Thiết kế các nhiệm vụ vừa sức, phù hợp với năng lực và đặc điểm tâm sinh lí HS lớp 1; Các bài tập thiết kế mở, linh hoạt phù hợp với điều kiện gia đình, địa phương, cơ sở giáo dục; Mọi HS tự chủ trong rèn luyện và được khích lệ sáng tạo theo cách của mình
	Các bài học trong môn học Tự nhiên xã hội thể hiện đúng, đủ, rõ mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh lớp 1
	Nội dung hoạt động theo chủ đề thể hiện trọng tâm quy định trong chương trình tự nhiên xã hội.

	9
	Cấu trúc bộ sách có đủ các thành phần cơ bản sau: phần, chương hoặc chủ đề; bài học; giải thích thuật ngữ; mục lục.
	Cấu trúc bộ sách có các thành phần: tên bài học; giải thích thuật ngữ; mục lục. Đề xuất: Nên sắp xếp các bài học có trình tự hơn (có thể xếp theo chủ điểm)
	Tự nhiên xã hội lớp 1 định hướng hình thành từng hành vi góp phần phát triển năng lực và phẩm chất theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông.
	Cấu trúc sách có đủ các phần cơ bản về chủ đề, bài học; giải thích thuật ngữ, mục lục rõ ràng
	Sách được cấu trúc thành 9 chủ đề được chọn lọc từ 9 hoạt động giáo dục chủ yếu, phổ biến ở cấp Tiểu học trong chương trình hiện hành.

	10
	Cấu trúc bài học trong bộ sách bao gồm các thành phần cơ bản sau: mở đầu, kiến thức mới, luyện tập, vận dụng.
	Cấu trúc bài học trong bộ sách bao gồm các thành phần cơ bản sau: khám phá - kết nối, thực hành, vận dụng, đánh giá. Ngoài ra, các phần còn được thể hiện khá rõ ràng.
	Môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1 gồm 70 tiết, mỗi tuần 2 tiết. Thực hiện trong 35 tuần: Học kì 1: 18 tuần. Học kì 2: 17 tuần
	Nội dung mỗi bài trong SGK được thể hiện dưới dạng một hệ thống các hoạt động học theo đặc trưng môn học, cấp học.
	Các chủ đề được lựa chọn, sắp xếp theo trình tự phù hợp với từng thời điểm trong một năm học của HS. Mỗi chủ đề được thực hiện trong 1 tháng (4 tuần). Cũng chính vì thế các hoạt động thực hiện trong chủ đề, trong 1 tháng được cấu trúc một cách logic với nhau.

	11
	Ngôn ngữ sử dụng trong bộ sách là tiếng Việt, bảo đảm các quy định về chính tả và ngữ pháp, các chữ viết tắt, các ký hiệu, phiên âm, đơn vị đo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; diễn đạt trong sáng, dễ hiểu, thể hiện chính xác nội dung cần trình bày, phù hợp với lứa tuổi học sinh.
	Ngôn ngữ sử dụng trong bộ sách là tiếng Việt bảo đảm các quy định về chính tả và ngữ pháp, các chữ viết tắt, các ký hiệu, phiên âm, đơn vị đo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; diễn đạt trong sáng, dễ hiểu, thể hiện chính xác nội dung cần trình bày, phù hợp với lứa tuổi học sinh
	Đảm bảo ngôn ngữ Tiếng Việt thực tế, thể nghiệm các cảm xúc tích cực, khai thác những kinh nghiệm đã có và huy động tổng hợp kiến thức, kĩ năng của các môn học để thực hiện những nhiệm vụ được giao hoặc giải quyết những vấn đề của thực tiễn đời sống nhà trường, gia đình, xã hội phù hợp với lứa tuổi; thích ứng với cuộc sống, môi trường và nghề nghiệp tương lai.
	Ngôn ngữ được sử dụng trong bài học là tiếng việt bảo đảm các quy định về chính tả và ngữ pháp, thuật ngữ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; phù hợp với lưa tuổi học sinh
	Ngôn ngữ sử dụng trong sách Tự nhiên xã hội là tiếng Việt, phù hợp, dễ hiểu. 

	12
	Hình thức trình bày bộ sách cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình, hệ thống ký hiệu, biểu tượng, kiểu chữ, cỡ chữ.
	Hình thức trình bày bộ sách khoa cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình, hệ thống ký hiệu, biểu tượng, kiểu chữ, cỡ chữ.
	Các bài học được trình bày đẹp, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình, giữa tuyến cung cấp thông tin và tuyến tổ chức hoạt động chủa HS
	Hình thức trình bày bộ sách cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình, hệ thống ký hiệu, biểu tượng, kiểu chữ, cỡ chữ
	Kênh hình và kênh chữ trong mỗi bài học có chức năng dẫn dắt, định hướng để HS thực hiện các hoạt động đúng theo chương trình học.

	13
	Tranh, ảnh, bảng biểu, đồ thị, bản đồ, hình vẽ trong bộ sách rõ ràng, chính xác, cập nhật, có tính thẩm mỹ, phù hợp với nội dung bài học, lứa tuổi học sinh và chỉ rõ nguồn trích dẫn.
	Tranh, ảnh, bảng biểu, đồ thị, bản đồ, hình vẽ trong bộ sách rõ ràng, chính xác, cập nhật, có tính thẩm mỹ, phù hợp với nội dung bài học, lứa tuổi học sinh và chỉ rõ nguồn trích dẫn
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